
ðIỀU KIỆN ðƯỢC DỰ THI :

SINH VIÊN PHẢI CHẤP HÀNH NỘI QUY KỶ LUẬT CỦA NHÀ TRƯỜNG.

SINH VIÊN PHẢI CÓ MẶT TẠI PHÒNG THI ðÚNG GIỜ.

SINH VIÊN KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH BỊ CẤM THI.

SINH VIÊN ðÓNG HỌC PHÍ ðÚNG QUY ðỊNH.

KHI VÀO PHÒNG THI SINH VIÊN PHẢI XUẤT TRÌNH THẺ SINH VIÊN HOẶC GIẤY TỜ TÙY THÂN CÓ DÁN ẢNH. 

KHI VÀO PHÒNG THI SINH VIÊN KHÔNG ðƯỢC MANG THEO ðIỆN THOẠI DI ðỘNG VÀ CÁC THIẾT BỊ TRUYỀN TIN.

ðÓNG LỆ PHÍ THI LẠI TẠI PHÒNG THI : 100.000 ðỒNG/ MÔN THI. RIÊNG CÁC MÔN TỔ CHỨC THI CÙNG VỚI ðỢT THI LẠI CỦA KHÓA 2012 & 2013, SINH VIÊN CHỈ ðÓNG LỆ PHÍ THI 50.000 ðỒNG/ MÔN THI

STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY NGÀNH/KHÓA SLSV NGÀY THI GIỜ THI
PHÒNG
THI

GHI CHÚ

1 4XDDD00001 Máy xây dựng Lê Huỳnh Ngọc /Nguyễn An Ninh L12_XD+L10_XD 9 17/05/2014 07 giờ 30 C708

2 4DDVT00001 Vi ñiều khiển Nguyễn Quốc Bình L12_VT+L11_VT 18 17/05/2014 07 giờ 30 C708

3 9DECHCS013 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (LTDH) Phạm Thị Kim Yến L12_MT3DH 1 17/05/2014 07 giờ 30 C708

4 9DECHCS013 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (LTDH) Phạm Thị Kim Yến L12_MT4NT 2 17/05/2014 07 giờ 30 C708

5 4CBTOCS001 Xác suất thống kê Nguyễn Văn Du L12_VT+L10_VT 6 17/05/2014 09 giờ 30 C708

6 4DDVT00001 Vi ñiều khiển D­¬ng Hồng Ph­ớc L12_DDT 4 17/05/2014 09 giờ 30 C708

7 4THPM00004 Hệ ñiều hành Hồ ðình Khả L12_TH+L11_TH+L10_TH 4 17/05/2014 09 giờ 30 C708

8 9DELLCN003 Tiếng Việt thực hành Huỳnh Hoa Hồng Tú L12_MT4NT 1 24/05/2014 07 giờ 30 C708

9 4DDVT00002 ðiện tử 3 Tạ Công ðức L12_VT+L10_VT 28 24/05/2014 07 giờ 30 C708

10 4TPTP00006 Vật lý thực phẩm và bao bì thực phẩm Lê Quang Trí - Hoàng Xuân Tùng L11_TP+L12_TP01 2 24/05/2014 07 giờ 30 C708

11 4XDDD00006 Quản lý xây dựng 1
Nguyễn Ph­¬ng Bắc/Tr­¬ng ðình Thảo Anh/Từ 
Phú H­ng/Nguyễn Trần Bích Ngọc

L12_XD+L11_XD+L10_XD 34 24/05/2014 07 giờ 30 C708

12 9DECHCS009 Lịch sử Design Trần Văn Bình L12_MT4NT 1 24/05/2014 07 giờ 30 C708

13 4DDDI00002 Mạch ñiện 2 Nguyễn Văn Lào/Châu Ngọc Thạch L12_DDT+L11_DDT+L10_DDT 5 24/05/2014 09 giờ 30 C706

14 4DDDI00002 Mạch ñiện 2 Nguyễn Thị ðê L12_VT+L11_VT 15 24/05/2014 09 giờ 30 C706

15 4THPM00003 Toán tin học Trần Ngọc Hội L12_TH+L11_TH+L10_TH 11 24/05/2014 09 giờ 30 C706

16 4TPTP00012 Công nghệ sinh học thực phẩm Lê Quang Trí/Nguyễn Minh Hải L10_TP 3 24/05/2014 09 giờ 30 C706

17 4CKCD00024 Công nghệ chế tạo máy Huỳnh Phan Tùng/Tr­¬ng Nam Trung L12_CDT+L11_CDT+L10_CDT 31 24/05/2014 09 giờ 30 C708

18 4QTKD00010 Phân tích báo cáo tài chính Phan Minh Thùy/Trần Nguyên An L12_QT+L11_QT+L10_QT 38 24/05/2014 09 giờ 30 C708

TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

LỊCH THI LẠI CÁC MÔN THuỘC HỌC KỲ 1+2+3 DÀNH CHo HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC CÁC KHÓA 2012+2011+2010

ðỢT THI BỔ SuNG VÀo CuỐI KHÓA 2012 - 2014 TỔ CHỨC TRoNG NĂM HỌC 2013 - 2014
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STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY NGÀNH/KHÓA SLSV NGÀY THI GIỜ THI
PHÒNG
THI

GHI CHÚ

56 4THPM00012 Xây dựng phần mềm Windows Nguyễn Thanh Tùng L10_TH 4
14/06/2014

--> 24/05/2014
09 giờ 30

19 4CKCD00001 ðiện tử số ðỗ Thị Hồng Thắm L12_CDT+L11_CDT+L10_CDT 24 31/05/2014 07 giờ 30 C704

20 4DDDI00001 Tin học chuyên ngành Nguyễn Thiện Thành L12_DDT+L11_DDT 18 31/05/2014 07 giờ 30 C704

21 4QTKD00001 Th­¬ng mại ñiện tử ðoàn Nguyên Việt L11_QT 1 31/05/2014 07 giờ 30 C704

22 4QTKD00006 Quản trị Marketing Phạm Thiên Phú L12_QT 2 31/05/2014 07 giờ 30 C704

23 4QTKD00015 Quan hệ công chúng Lê Xuân H­¬ng L10_QT 1 31/05/2014 07 giờ 30 C704

24 4THPM00009 Lập trình Web Trần Văn Hùng/Bùi Nhật Bằng L12_TH+L11_TH+L10_TH 20 31/05/2014 07 giờ 30 C704

25 4DDDI00001 Tin học chuyên ngành Hoàng Xuân D­¬ng L12_VT+L11_VT+L10_VT 60 31/05/2014 07 giờ 30 C706

26 4XDDD00010 Kết cấu thép 2
Lê ðức Tuấn/Nguyễn Quang Kiên/Tạ Trung 
Hậu/Nguyễn Quang Kiên

L12_XD+L11_XD+L10_XD 87 31/05/2014 07 giờ 30 C708

27 4DDDI00010 Hệ thống ñiều khiển tự ñộng Nguyễn Thiện Thành L12_DDT+L11_DDT 23 31/05/2014 09 giờ 30 C704

28 4THPM00010 Quản trị C¬ sở dữ liệu Trần Quang L12_TH+L11_TH+L10_TH 35 31/05/2014 09 giờ 30 C704

29 4DDVT00003 ðiện tử thông tin Lê Ph­ớc Lâm L12_VT 26 31/05/2014 09 giờ 30 C706

30 4QTKD00003 Quản trị dự án Hà Xuân Cảnh L12_QT+L11_QT+L10_QT 11 31/05/2014 09 giờ 30 C706

31 4CKCD00025 Lập trình vi ñiều khiển Lê Nguyên Trình L12_CDT+L11_CDT+L10_CDT 22 31/05/2014 09 giờ 30 C706

32 4XDDD00012 Nhà cao tầng Nguyễn Duy C­ờng/ Huỳnh Văn Khanh L12_XD+L11_XD+L10_XD 87 31/05/2014 09 giờ 30 C708

33 4CKCD00005 Cung cấp ñiện Lê Nguyên Trình L12_CDT+L10_CDT 3 07/06/2014 07 giờ 30 C706

34 4DDDI00007 Hệ thống ñiện 1 Nguyễn Văn Lào L12_DDT+L11_DDT 6 07/06/2014 07 giờ 30 C706

35 4DDVT00007 Truyền số liệu Nguyễn Vũ Thùy L12_VT+L11_VT+L10_VT 9 07/06/2014 07 giờ 30 C706

36 4THPM00011 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Trần Quang L12_TH+L11_TH+L10_TH 31 07/06/2014 07 giờ 30 C706

37 4XDDD00013 Tổ chức thi công Phạm Tr­ờng Giang/ Nguyễn An Ninh L12_XD+L11_XD+L10_XD 41 07/06/2014 07 giờ 30 C708

38 4QTKD00005 Thị tr­ờng chứng khoán Nguyễn Thị Hồng Thủy L12_QT+L11_QT+L10_QT 15 07/06/2014 07 giờ 30 C708

39 4CKCD00020 Truyền ñộng thủy lực và khí nén Vũ ðình Hải L12_CDT+L11_CDT+L10_CDT 4 07/06/2014 09 giờ 30 C706

40 4DDDI00009 ðo l­ờng công nghiệp Hoàng Minh Trí L12_DDT+L11_DDT 4 07/06/2014 09 giờ 30 C706

41 4DDVT00009 Máy tính và mạng Hoàng Xuân D­¬ng L12_VT+L10_VT 14 07/06/2014 09 giờ 30 C706

42 4QTKD00007 Thống kê ứng dụng trong kinh doanh Lê Thanh Sang/Trần Kim Ngọc L12_QT+L11_QT+L10_QT 19 07/06/2014 09 giờ 30 C706

43 4THPM00013 Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 Lê Triệu Ngọc ðức/Hồ ðình Khả/ðinh Thị Tâm L12_TH+L11_TH+L10_TH 13 07/06/2014 09 giờ 30 C706

44 4XDDD00003 Kết cấu bêtông cốt thép 2
Trần Công Lai /Nguyễn Duy C­ờng/Tạ Minh 
Nghi/Huỳnh Thanh Vũ

L12_XD+L11_XD+L10_XD 73 07/06/2014 09 giờ 30 C708

Xem lịch thi chi tiết tại Văn phòng Khoa
(Thi phòng máy)
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STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY NGÀNH/KHÓA SLSV NGÀY THI GIỜ THI
PHÒNG
THI

GHI CHÚ

45 4CKCD00011 Tin học chuyên ngành Phạm Văn Thắng L12_CDT+L11_CDT+L10_CDT 20 14/06/2014 07 giờ 30 C704

46 4DDDI00008 Hệ thống ñiện 2 Hồ Văn Hiến L12_DDT+L11_DDT 13 14/06/2014 07 giờ 30 C704

47 4QTKD00009 Hành vi tổ chức Tạ Kiến T­ờng/Lâm Du Hải L12_QT+L11_QT 8 14/06/2014 07 giờ 30 C704

48 4DDVT00008 Kỹ thuật siêu cao tần Tạ Công ðức L12_VT+L10_VT 31 14/06/2014 07 giờ 30 C706

49 4THPM00002 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nguyễn Thanh Tùng L12_TH+L11_TH+L10_TH 36 14/06/2014 07 giờ 30 C706

50 4XDDD00014 Quản lý xây dựng 2
Từ Phú H­ng/Tr­¬ng ðình Thảo Anh/Nguyễn 
Trần Bích Ngọc

L12_XD+L11_XD 66 14/06/2014 07 giờ 30 C708

51 4QTKD00016 Quản trị chuỗi cung ứng Phạm Thiên Phú L12_QT+L11_QT 16 14/06/2014 09 giờ 30 C704

52 4THPM00012 Xây dựng phần mềm Windows Nguyễn Thanh Tùng L12_TH+L11_TH 42 14/06/2014 09 giờ 30 C704

53 4DDVT00006 Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ L12_DDT+L11_DDT 53 14/06/2014 09 giờ 30 C706

54 4CKCD00023 ðiều khiển máy ñiện Nguyễn Thế Kiệt L12_CDT+L11_CDT+L10_CDT 52 14/06/2014 09 giờ 30 C708

55 4DDVT00006 Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ L12_VT 12 14/06/2014 09 giờ 30 C708

57 4XDDD00011 An toàn lao ñộng Ngô Thanh ðức L12_XD[09+10+11+12] 99 21/06/2014 07 giờ 30 C704

58 4QTKD00018 Tin học quản lý Lê Thanh Sang L12_QT+L11_QT 4 21/06/2014 07 giờ 30 C704

59 4TPTP00014 Pháp luật ñại c­¬ng - Luật thực phẩm
ðặng Thị Thu Trang/Trần Quang Trung/Vũ Bích 
H­ởng-Vũ Thuận Nghi/Hoàng Lân Huynh

L12_TP+L11_TP+L10_TP 11
21/06/2014

--> 05/07/2014
07 giờ 30 C708

60 4XDDD00011 An toàn lao ñộng Ngô Thanh ðức
L12_XD[01+02+03+04+05+06+07+08]+
L11_XD+L10_XD

83 21/06/2014 07 giờ 30 C708

61 4DDDI00004 Cung cấp ñiện 2 ðỗ Quang ðạo L12_DDT 5
21/06/2014

--> 28/06/2014

07 giờ 30

--> 09 giờ 30

C708

-->C505

62 4CKCD00022 C¬ sở công nghệ chế tạo máy Lê Thanh Danh/Tr­¬ng Nam Trung/Lê Vĩnh Hiếu L12_CDT+L11_CDT+L10_CDT 17 21/06/2014 09 giờ 30 C704

63 4DDDI00011 Máy ñiện Phan Xuân Dũng L12_DDT+L11_DDT+L10_DDT 19 21/06/2014 09 giờ 30 C704

64 4DDVT00010 Kỹ thuật thông tin quang Lê Ph­ớc Lâm L12_VT+L10_VT 3 21/06/2014 09 giờ 30 C704

65 4XDDD00002 C¬ học kết cấu 2 Trần Tấn Quốc/ðoàn Thị Anh Thủy
L12_XD[01+02+03+04+05+06]+
L11_XD+L10_XD

70 21/06/2014 09 giờ 30 C706

66 4XDDD00002 C¬ học kết cấu 2
ðoàn Thị Anh Thủy/Phạm Quốc Lâm/Nguyễn Huy 
Gia

L12_XD[07+08+09+10+11+12] 68 21/06/2014 09 giờ 30 C708

67 4TPTP00002 Hóa học - hóa sinh thực phẩm Phan Thế ðồng L11_TP 1
28/06/2014

-->05/07/2014
07 giờ 30 C708

68 4QTKD00011 Chuyên ñề Nghệ thuật lãnh ñạo D­¬ng Quang Mỹ L12_QT 1
28/06/2014

-->05/07/2014
07 giờ 30 C708

69 4CKCD00027 CAD - CAM - CNC Lê Thanh Danh/Nguyễn Văn Chung L12_CDT+L10_CDT 9 28/06/2014 09 giờ 30
C708

-->C505
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STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY NGÀNH/KHÓA SLSV NGÀY THI GIỜ THI
PHÒNG
THI

GHI CHÚ

70 4QTKD00008 Quản trị chiến l­ợc Phạm Ngọc Quý L12_QT 10
28/06/2014

-->05/07/2014
09 giờ 30 C708

71 4CKCD00026 PLC trong ñiều khiển Phạm Văn Thắng/ðặng Ngọc Toàn L12_CDT+L10_CDT 14 05/07/2014 07 giờ 30 C708

72 4XDDD00015 Tin học chuyên ngành 1 L12_XD+L11_XD+L10_XD 194

73 4CBTOCS001 Xác suất thống kê Trần Ngọc Hội L12_DDT+L11_DDT+L10_DDT 5

74 4CKCD00021 Kỹ thuật ñiều khiển tự ñộng Nguyễn ðàm Tấn L10_CDT 1

75 4THPM00005 Lập trình Windows Nguyễn Thanh Tùng/Hà Anh Vũ L12_TH+L11_TH 32

76 4THPM00005 Lập trình Windows Nguyễn Thanh Tùng L10_TH 2

77 4TPTP00004 Quản lý môi tr­ờng Hà D­¬ng Xuân Bảo L11_TP 5

78 4XDDD00005 Kiến trúc công trình Huỳnh T­¬ng Thân/Nguyễn Tuấn Anh L12_XD+L11_XD+L10_XD 7

79 9DEXHDC003 Lịch sử văn minh thế giới Huỳnh Hoa Hồng Tú L12_MT3DH+L12_MT4NT 2

80 4CKCD00006 Truyền ñộng c¬ khí Lê Thanh Danh/ðặng Ngọc Toàn L12_CDT+L10_CDT 15

81 4DDDI00003 PLC Trần Văn Lợi L12_DDT+L11_DDT+L10_DDT 31

82 4QTKD00004 Quản trị rủi ro Trần Nguyên Thái/Nguyễn Hữu Thọ L12_QT+L11_QT 16

83 4THPM00001 Tổ chức và cấu trúc máy tính Hồ ðình Khả L11_TH+L10_TH 3

84 4XDDD00004 Móng trên nền ñất yếu
Phan Thiệu Huy /Trần Minh Khoa/Hà Công 
Huy/Nguyễn Quang Huy

L12_XD+L11_XD+L10_XD 65

85 9DECHCS012 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (LTDH) Phạm Thị Kim Yến L12_MT3DH 1

86 9DECHCS012 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (LTDH) Phạm Thị Kim Yến L12_MT4NT 1

87 4CKCD00030 Robot công nghiệp Phạm Văn Thắng L11_CDT+L10_CDT 13

88 4DDDI00015 ðiều khiển quá trình công nghệ Hoàng Minh Trí L11_DDT 6

89 4DDVT00014 Công nghệ chip Nguyễn Thị ðê L11_VT+L10_VT 5

90 4QTKD00017 Chuyên ñề Tài chính Võ Thị Quý L10_QT 3

91 4THPM00020 Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 Hồ ðình Khả/ðinh Thị Tâm L11_TH+L10_TH 20

92 4TPTP00021 Thiết kế công nghệ và quản lý dự án
Nguyễn Hữu Quyền-Trần Vũ Kim Trang/Ngô ðắc 
Thuần

L11_TP+L10_TP 10

93 4CKCD00017 Quản lý sản xuất Lê Thanh Danh/Nguyễn Văn Phong L11_CDT+L10_CDT 16

94 4DDDI00014 PIC và ứng dụng ðinh ðỗ Quang L11_DDT+L10_DDT 15

95 4DDVT00015 Kỹ thuật chuyển mạch Hoàng Xuân D­¬ng L11_VT+L10_VT 7

Xem lịch thi lần 2 ñợt 1 học kỳ 1 LTðH Khóa 2013
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 05/05/2014)

Xem lịch thi lần 2 ñợt 1 học kỳ 1 LTðH Khóa 2013
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 05/05/2014)

Xem lịch thi lần 2 giai ñoạn 1 học kỳ 3 LTðH Khóa 2012
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 09/06/2014)

Xem lịch thi lần 2 giai ñoạn 1 học kỳ 3 LTðH Khóa 2012
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 09/06/2014)

Xem lịch thi lần 2 giai ñoạn 1 học kỳ 3 LTðH Khóa 2012
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 09/06/2014)

Xem lịch thi lần 2 giai ñoạn 1 học kỳ 3 LTðH Khóa 2012
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 09/06/2014)

Xem lịch thi lần 2 ñợt 1 học kỳ 1 LTðH Khóa 2013
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 05/05/2014)

Xem lịch thi lần 2 ñợt 1 học kỳ 1 LTðH Khóa 2013
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 05/05/2014)

Xem lịch thi lần 2 ñợt 1 học kỳ 1 LTðH Khóa 2013
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 05/05/2014)

Xem lịch thi lần 2 ñợt 1 học kỳ 1 LTðH Khóa 2013
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 05/05/2014)

Xem lịch thi lần 2 ñợt 1 học kỳ 1 LTðH Khóa 2013
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 05/05/2014)

Xem lịch thi lần 2 giai ñoạn 1 học kỳ 3 LTðH Khóa 2012
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 09/06/2014)

Xem lịch thi lần 2 giai ñoạn 1 học kỳ 3 LTðH Khóa 2012
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 09/06/2014)

Xem lịch thi lần 2 giai ñoạn 1 học kỳ 3 LTðH Khóa 2012
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 09/06/2014)

Xem lịch thi lần 2 giai ñoạn 1 học kỳ 3 LTðH Khóa 2012
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 09/06/2014)

Xem lịch thi lần 2 giai ñoạn 1 học kỳ 3 LTðH Khóa 2012
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 09/06/2014)

Xem lịch thi chi tiết tại Văn phòng Khoa
(Thi phòng máy)

Xem lịch thi lần 2 ñợt 1 học kỳ 1 LTðH Khóa 2013
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 05/05/2014)

Xem lịch thi lần 2 ñợt 1 học kỳ 1 LTðH Khóa 2013
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 05/05/2014)

Xem lịch thi lần 2 ñợt 1 học kỳ 1 LTðH Khóa 2013
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 05/05/2014)

Xem lịch thi lần 2 ñợt 1 học kỳ 1 LTðH Khóa 2013
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 05/05/2014)

Xem lịch thi lần 2 ñợt 1 học kỳ 1 LTðH Khóa 2013
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 05/05/2014)

Xem lịch thi lần 2 ñợt 1 học kỳ 1 LTðH Khóa 2013
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 05/05/2014)

Xem lịch thi lần 2 ñợt 1 học kỳ 1 LTðH Khóa 2013
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 05/05/2014)
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STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY NGÀNH/KHÓA SLSV NGÀY THI GIỜ THI
PHÒNG
THI

GHI CHÚ

96 4THPM00019 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng L11_TH+L10_TH 36

97 4TPTP00022 Phát triển sản phẩm Hoàng Kim Anh_Lê Quang Trí /Trần Trọng Vũ L10_TP 5

98 4XDDD00018 Tin học chuyên ngành 2 L11_XD+L10_XD 61

99 9CBCTDC002 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Võ Phổ L11_TH+L11_XD+L11_MT 3
Xem lịch thi lần 2 giai ñoạn 1 học kỳ 3 LTðH Khóa 2012

(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 09/06/2014)

Xem lịch thi lần 2 giai ñoạn 1 học kỳ 3 LTðH Khóa 2012
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 09/06/2014)

Xem lịch thi lần 2 giai ñoạn 1 học kỳ 3 LTðH Khóa 2012
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 09/06/2014)

Xem lịch thi lần 2 giai ñoạn 1 học kỳ 3 LTðH Khóa 2012
(Thông báo chi tiết trong tuần lễ 09/06/2014)
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